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Khoa SINH HỌC - CNSH
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH CAO HỌC

MÔN CƠ SỞ:  SINH HỌC CƠ SỞ

(Thí sinh đăng ký bất kỳ ngành học nào trong số các ngành: Hóa sinh học; SHTN – chuyên ngành Sinh lý thực vật; SHTN – chuyên ngành Sinh lý động vật; Vi sinh vật học; Sinh thái học; Di truyền học; Công nghệ sinh học; và SHTN – chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm, đều được quyền tự chọn 01 trong 04 phần A, B, C hoặc D sau đây để trả lời cho môn thi Sinh học cơ sở)
PHẦN A. SINH HỌC TẾ BÀO, CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC VÀ VI SINH VẬT HỌC
PHẦN 1: CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA SỰ SỐNG

Chức năng của carbohydrate, protein, lipid và acid nucleic

PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO

Chương 1: Tín hiệu và thông tin tế bào (Cell signaling & communition)

1.1. Khái quát về tín hiệu tế bào (Cell signaling)

1.2. Các tín hiệu và ligand 

1.3. Các thụ thể : thụ thể gắn với G-protein

1.4. Sự chuyển đổi tín hiệu nội bào

1.5. Các con đường chuyển đổi tín hiệu chủ yếu

Chương 2: Chu kỳ tế bào

Điều hòa chu kỳ tế bào ở Eukaryote

PHẦN 3: CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC

Chương 3 : Cơ sở phân tử của tính di truyền.

3.1. Quá trình sao chép DNA

3.2. Quá trình phiên mã

3.3. Quá trình dịch mã

Chương 4: Kiểm soát sự biểu hiện của gen và sự phát triển

4.1. Khái quát về sự biểu hiện của gen

4.2. Kiểm soát sự biểu hiện gen ở Prokaryotae
4.3. Kiểm soát sự biểu hiện gen ở Eukaryotae
4.4. Sự kiểm soát biểu hiện gen do các RNA không mã hóa (non coding RNA)

4.5. Sự biệt hóa tế bào

Chương 5: Kỹ thuật di truyền và các ứng dụng

5.1. Di truyền học của virus và vi khuẩn

5.2. Kỹ thuật tái tổ hợp DNA

5.3. Các ứng dụng của kỹ thuật tạo dòng DNA

5.4. Bộ gen người

5.5. Genomics và Proteomics

5.6. Các bộ gen (Genomes) và sự tiến hóa của chúng

PHẦN 4: VI SINH VẬT HỌC
Chương 6: Vai trò và tác động của vi sinh vật 

6.1. Ảnh hưởng của vi sinh vật và lợi ích tiềm năng của nó chưa được khám phá một cách đầy đủ (vì sự đa dạng thực sự của vi sinh vật phần lớn chưa được biết hết)

6.2. Con người sử dụng tế bào VSV, khai thác các vi sinh vật và các sản phẩm của chúng.
6.3. Vi sinh vật có vai trò thiết yếu trong việc hình thành và các quá trình hỗ trợ sự sống (ví dụ, các chu trình sinh địa hóa học, các hệ vi sinh vật ở động và thực vật).

6.4. Vi sinh vật cung cấp các sinh vật mô hình thiết yếu để nghiên cứu để hình thành kiến ​​thức cơ bản về các quá trình sống.
6.5. Các chủ đề nóng hiện thời về sự tác động của VSV
Chương 7: Sự tiến hóa của vi sinh vật 

7.1. Tế bào, bào quan (ví dụ, ti thể và lục lạp) và tất cả các con đường biến dưỡng chính được tiến hóa từ các tế bào prokaryote sớm
7.2. Tác động của con người đến môi trường ảnh hưởng đến sự tiến hóa của các vi sinh vật (ví dụ, các bệnh mới nổi và sự lựa chọn của kháng kháng sinh).
7.3. Các đột biến và sự chuyển gen ngang (horizontal gene transfer), với sự đa dạng cao của vi môi trường (microenvironments), đã tạo ra sự đa dạng rất lớn của các vi sinh vật
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PHẦN B. ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ SINH THÁI HỌC

Chương 1.  Sự đa dạng sinh vật
Khái niệm về sự đa dạng sinh vật và bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên

Chương 2. Khái quát về các giới sinh vật
2.1. Virus và prion

2.2. Prokaryotae: vi khuẩn (bacteria)


- Các đặc điểm sinh học, sự phân bố và vai trò trong sinh quyển


- Các vi khuẩn thực (Eubacteria)

- Các cổ vi khuẩn (Archaebacteria)

2.3. Protista. Vị trí phân loại và các nhóm chủ yếu

- Các động vật nguyên sinh (Protozoa )


- Tảo thực

2.4. Giới nấm (Mycota)


- Các đặc tính chung của nấm


- Đặc điểm các ngành Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota

- Nấm cộng sinh (Mycorrhizae) và Địa y (Lichens)

2.5. Giới thực vật (Plantae)

2.5.1. Ngành rêu (Bryophyta)

2.5.2. Ngành khuyết thực vật hay dương xỉ (Pterophyta)

2.5.3. Ngành thực vật có hạt (Spermaphyta)

- Thực vật hạt trần (Gymnospermae)

- Thực vật hạt kín (Angiospermae)

2.6. Giới động vật (Animalia)

2.6.1. Các đặc tính chung của động vật 

2.6.2. Động vật không xương sống

2.6.3. Ngành động vật có dây sống 
Chương 3: Sinh thái học và sinh quyển
3.1. Khái niệm và phạm vi của sinh thái học

3.2. Các yếu tố giới hạn của môi trường

3.3 Tương tác giữa sinh vật và môi trường

3.4. Sinh thái học và các vấn đề môi trường 

Chương 4: Loài và cá thể trong sinh thái học
4.1. Nơi ở và ổ sinh thái

4.2. Đương lượng sinh thái 

4.3. Sinh thái học cá thể

Chương 5: Sinh thái học và quần thể
5.1. Định nghĩa quần thể sinh vật

5.2. Cấu trúc và động thái của quần thể

5.3. Sự tăng trưởng của quần thể và các nhân tố liên quan

Chương 6: Sinh thái học và quần xã
6.1. Định nghĩa quần xã sinh vật

6.2. Tính chất của quần xã

6.3. Thành phần và cấu trúc của quần xã

6.4. Đa dạng sinh học của quần xã

Chương 7: Hệ sinh thái
7.1. Định nghĩa hệ sinh thái 

7.2. Các hệ sinh thái chủ yếu

7.3. Dinh dưỡng trong hệ sinh thái

7.4. Các chu trình sinh địa hóa
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PHẦN C. SINH LÝ THỰC VẬT

Chương 1. Tổ chức thực vật và các sản phẩm căn bản của thực vật

1.1. Tổ chức thực vật

1.1.1. Tổ chức cơ thể và cơ quan thực vật

1.1.2. Sơ lược về các loại mô thực vật

1.1.3. Cấu trúc tế bào thực vật

1.2. Các sản phẩm căn bản của thực vật

1.2.1. Các sản phẩm của thực vật và công dụng

1.2.2. Các hợp chất biến dưỡng sơ cấp

1.2.3. Các hợp chất biến dưỡng thứ cấp

Chương 2. Hấp thu vận chuyển các chất

2.1. Sự hấp thu và vận chuyển nước 

2.1.1. Vai trò của nước đối với thực vật

2.1.2. Các quá trình vận chuyển nước căn bản

2.2. Dinh dưỡng khoáng

2.2.1. Các nguyên tố thiết yếu

2.2.2. Vai trò của các chất khoáng

2.2.3. Sự hấp thu và vận chuyển khoáng trong cơ thể thực vật

Chương 3. Biến dưỡng thực vật

3.1. Quang hợp và biến dưỡng carbohydrate 

3.1.1. Hai giai đoạn của quang hợp

3.1.2. Sự quang hợp ở các cây C3, C4 và CAM

3.1.3. Sự chuyển vị và phân phối các sản phẩm quang hợp

3.2. Hô hấp 

3.2.1. Đặc tính của ti thể thực vật

3.2.2. Các ngăn tế bào và các giai đoạn của hô hấp

3.2.3. Liên hệ giữa hô hấp và sinh tổng hợp
Chương 4. Phát triển thực vật

4.1. Tăng trưởng, phát triển và cử động của thực vật

4.1.1. Định nghĩa 

4.1.2. Chu trình phát triển của thực vật

4.1.3. Các kiểu cử động của thực vật

4.2. Các hệ thống điều hòa ở thực vật
4.2.1. Các hormone tăng trưởng thực vật
4.2.2. Đồng hồ sinh học và quang kỳ ở thực vật

4.2.3. Phản ứng của thực vật đối với môi trường
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PHẦN D. SINH LÝ ĐỘNG VẬT
Chương 1. Điều hòa hoạt động cơ thể bằng hệ nội tiết. 
1.1. Các tuyến nội tiết chính và hormon của chúng

1.2. Các phương thức tác động của hormon

1.3. Điều hòa sự tiết hormon

Chương 2. Điều hòa hoạt động cơ thể bằng hệ thần kinh
2.1. Tế bào thần kinh và synap

2.2. Xung thần kinh và sự dẫn truyền 

2.3. Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động

Chương 3. Sự trao đổi chất ở động vật
3.1. Hệ tiêu hóa

3.2. Hệ hô hấp

3.3 Hệ tiết niệu

Chương 4. Tim, mạch máu và máu
4.1. Tim và các đặc điểm sinh lý của tim

4.2. Cấu tạo mạch máu và sự trao đổi chất ở mao mạch

4.3. Máu và sơ đồ truyền máu

Chương 5. Các cơ chế bảo vệ cơ thể
5.1. Các cơ chế bảo vệ cơ thể (hệ bạch huyết và hệ miễn dịch)

5.2. Các tế bào của hệ miễn dịch

5.3. Kháng nguyên, kháng thể và đáp ứng miễn dịch

Chương 6. Sinh lý sinh sản
6.1. Cơ quan sinh dục 

6.2. Sự hình thành giao tử

6.3. Sự thụ tinh 
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